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Môn thi:

Học kỳ 1 Năm học 2024 - 2025

Chuẩn kiến thức chuyên ngành (TKT)

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 2Module 1

STT Họ và tên Năng lực Ghi chúMSSV

Module 3

Ngµy thi: 24/11/2024MMH:(ENGL4199)

Band điểm

21957012008 Không đạt2AnhĐào Thị Hoàng1 3

42157010068 Đạt3BăngHuỳnh Thị Trúc2 3

Vắng thi1857010055 DổiKa3

12157013011 Không đạt1DungLê Thị Kim4 1

32157010141 Đạt3ĐạtNguyễn Thành5 3

32157010145 Đạt3ĐăngĐường Minh Hải6 3

Vắng thi2057012043 HàHuỳnh Thị Thu7

32157010205 Đạt3HânNguyễn Minh8 3

21857010103 Không đạt2HiếuMai Sơn9 3

22157013026 Đạt3HoaLê Trần Phương10 3

21857010119 Không đạt3HuyHuỳnh Trang Thuận11 2

12157010271 Không đạt3HuỳnhNguyễn12 2

32157013042 Đạt4KimNguyễn Mai Thiên13 3

121H70B0006 Không đạt2LinhTrần Thị Mỹ14 3

32157010360 Đạt3LongNguyễn Phạm Hoàng15 3

22057010403 Không đạt2MaiNguyễn Thị Thanh16 1

Vắng thi2157010458 NgọcNguyễn Lê Yến17

32157013071 Không đạt2NgọcPhan Trần Minh18 2

32157013072 Đạt3NgọcTrương Bảo19 3

Vắng thi1957012171 NhưPhạm Thị Quỳnh20

22057010642 Không đạt2PhượngNguyễn Hoàng Bích21 2

221H70B0010 Không đạt1PhươngĐặng Hồng22 2

21757010235 Không đạt1QuỳnhNguyễn Trần Như23 2

Vắng thi2157010611 QuỳnhTrần Thị Như24

32057012130 Đạt2TiếnNguyễn Xuân25 3

221H70B0013 Không đạt2TiênPhan Thị Cẩm26 2

Vắng thi1957012283 TúNguyễn Thị Minh27

32157010833 Đạt3TuyềnLê Quách Thanh28 2

22157010837 Không đạt2TuyềnNguyễn Phượng29 2

32157013098 Đạt3ThảoDoãn Thị Phương30 2

22157013099 Không đạt2ThảoPhan Thị Thanh31 3
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32157010656 Đạt3ThảoVõ Thị Thanh32 3

32157010683 Đạt3ThúyHồ Thị Kim33 3

22157010687 Không đạt1ThưÂu Thị Anh34 2

Vắng thi2157010705 ThưNguyễn Anh35

32157010756 Đạt3TrangĐặng Huyền36 3

42157010782 Đạt3TrânĐỗ Cao Bảo37 4

12157010863 Không đạt1UyênPhạm Phương38 1

Vắng thi2157010881 ViLê Thị Khánh39

32157010942 Đạt3ÝLý Ngọc Như40 3

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 32

Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2024

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 16

Sè sinh viªn v¾ng thi : 8
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